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VN Index phӺn 1   - Chu kȢ tŁng ngԂn hӴn tiԒp t cֱ! 

 

NhԀn Ľ֗nh: Quan sát m֥ t s֝  th  ֗trҼ֩ng quan tr n֙g trên thԒ gi i֧.  

 

Ch֕  s֝  DJ-index Ľ« bԂt ĽӺu m֥ t nŁm mi֧ tҼҺng nֵg v֧ i m cֵ 10,100 ĽiԜm. Vào th i֩ ĽiԜm 
2:30 chiԚu (gi֩  Vi t֓ Nam) ngày thֵ 2, trҼc֧ phiên m֫  c aֹ ngày thֵ 2, ch֕  s֝  DJ-index tҼҺng 
lai là 10,566. ņ©y l¨ t²n hiu֓ t t֝ cho VN-index.  

Ch֕  s֝  Hang Seng Ľ« bԂt ĽӺu m֥ t nŁm mi֧ tҼҺng nֵg v֧ i m cֵ 20,290 ĽiԜm. Vào th֩ i ĽiԜm 
2:30 chiԚu (gi֩  Vi t֓ Nam) ngày thֵ 2 giá hi֓ n tӴi là 21,186. ņ©y l¨ t²n hiu֓ t t֝ cho VN-
index.  

 

NhԀn Ľ֗nh vԚ VN-index  

 

Th  ֗trҼn֩g thԒ gi i֧ ĽҼa ra t²n hiu֓ khá t t֝ cho phiên m֫ c aֹ cֳ a VN-index hôm nay. VԚ 

mԊt k׃ thuԀt, ch֕  s֝  Vn Index Ľang Ľi l°n v i֧ KLGD khá t֝ t. Sֽ  gia tŁng caֳ VN Index 

trong ngày hôm qua c nֳg c֝  niԚm tin cֳ a chúng tôi vԚ chu kȢ tŁng trung hӴn cֳ a ch֕ s֝  

này. Quy luԀt 4 ng¨y tŁng Ľ« h ֣tr  ֯cho phiên m֫ c aֹ hôm qua. 

Ch  ֕s֝  VN Index Ľ·ng caֹ tŁng 8 ĽiԜm lên m cֵ 521 ĽiԜm v֧ i hҺn 56 tri u֓ c֡  phiԒu ĽҼc֯ 

chuyԜn nhҼn֯g. Chu kȢ tŁng tiԒp tֱ c và chúng ta thӸy sֽ  Ľi l°n caֳ ĽҼ֩ng 20 EMA, và xu 

hҼ֧ng tŁng th ֵcӸp khá mӴnh cֳ a th֗ trҼn֩g. Chúng tôi kȢ v n֙g mֵ c 525 sԐ b  ֗phá v֭  ngày 

hôm nay và ch֕ s֝  index sԐ hҼ֧ng ĽԒn mֵ c 540. ņԜ theo dõi chu kȢ tŁng th ֵcӸp này, chúng 

ta cӺn quan s§t ĽҼn֩g 20 EMA màu vàng ֫ Ľ֟ th  ֗ph²a dҼi֧. 

 

 

 

Các ch֕ s֝  k׃ thuԀt trong dài hӴn vӾn tiԒp tֱ c tŁng. Hin֓ tӴi s·ng tŁng th ֵcӸp Ľ« bҼc֧ sang 

ngày th  ֵ26 v i֧ 3 ngày tӴo n°n xu hҼn֧g phӶn kháng. Do Ľ©y l¨ s·ng th ֵcӸp nԄm trong 

sóng ph©n ĽoӴn chính nên chúng tôi cho rԄng chu kȢ sԐ k®o d¨i hҺn m cֵ trung bình 33 ngày 

nhҼ thҼn֩g l֓ . 
trong 2 ngày t֧i 

Các ch֕ s֝  k׃ thuԀt trong dài hӴn và trong ngԂn hӴn ĽԚu Ľang Ľi l°n.  

mailto:john.h@sbsc.com.vn
mailto:hai.nth@sbsc.com.vn
mailto:research-sbs@sbsc.com.vn
mailto:research-sbs@sbsc.com.vn
http://www.sbsc.com.vn/
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 VN Index, phӺn 2 - R iֳ ro trong th  ֗trҼ֩ng tŁng  

ņ֝ i v i֧ các qu׃ và t֡  chֵ c, mֵ c giá có thԜ trong ngҼn֭g giֻ a mֵ c 430 và EMA 200. 

ņ֝ i v i֧ nh¨ ĽӺu tҼ lҼt֧ sóng, mֵc giá mua vào ֫  dҼ֧i ĽҼn֩g EMA 200 (hi n֓ tӴi  ֫m cֵ 

502). Ví d  ֱhi n֓ tӴi giá các nh¨ ĽӺu tҼ lҼt֧ sóng có thԜ kȢ v n֙g nԒu có nhֻ ng chu kȢ giӶm 

giá sԐ không giӶm dҼ֧i ĽҼn֩g m cֵ 502. 

 

 

VN Index, phӺn 3 - LҺi nhuԀn trong th  ֗trҼ֩ng tŁng  

 

Mô hình cֳ a chúng tôi cho thӸy l i֯ nhuԀn trong nŁm nay nhiԚu khӶ nŁng ĽӴt 100%. K֗ch 

bӶn hi֓ n th cֽ (ĽҼ֩ng m¨u Ľ)֛ có khӶ nŁng xӶy ra nhӸt. L i֯ nhuԀn cho các chiԒn lҼc֯ kinh 

doanh Ľ¼ng ĽԂn có thԜ c¸n cao hҺn nhiԚu.  

 

 

 

K c֗h bӶn khӶ quan nhӸt là tri Ԝn v n֙g kinh tԒ và th  ֗trҼ֩ng chֵ ng kho§n c§c nҼc֧ phҼҺng Tây 

kh i֫ sԂc. Hi n֓ tӴi  ֫Châu Âu và M׃ có rӸt nhiԚu th  ֗trҼ֩ng chֵ ng kho§n do Ľ· ch¼ng ta xem ch֕  

s֝  DJI nhҼ l¨ kim ch ֕nam. V i֧ giӶ Ľ֗nh rԄng nԚn kinh tԒ tӴi c§c nҼc֧ phҼҺng T©y tiԒp t cֱ ĽӼy 

mӴnh nԚn kinh tԒ khu v cֽ Châu Á và các th֗ trҼ֩ng chֵ ng khoán trong khu vֽ c này, chúng tôi 

Ľ§nh gi§ khӶ nŁng kc֗h bӶn này xӶy ra là 30%.  

 

K c֗h bӶn th  ֵhai là k c֗h bӶn hi n֓ th cֽ khi nԚn kinh tԒ c§c nҼc֧ phҼҺng T©y v¨ th ֗trҼ֩ng 

ch nֵg kho§n c§c nҼc֧ này vӾn không có gì biԒn Ľ֥ng mӴnh, kh¹ng tŁng mӴnh cȈng kh¹ng quá 

suy giӶm, thêm v̈ o Ľ· vi֧ giӶ Ľ֗nh nԚn kinh tԒ c§c nҼc֧ châu Á và th֗ trҼ֩ng chֵ ng khoán 

tӴi các qu֝ c gia n¨y tŁng trҼn֫g mӴnh và th  ֗trҼ֩ng trong nҼc֧ xuӸt hi n֓ nhu cӺu mua mӴnh. 

Ch¼ng t¹i Ľ§nh gi§ khӶ nŁng kc֗h bӶn này xӶy ra là 65%.  

 

5% cu i֝ cùng là k֗ ch bӶn th  ֗trҼ֩ng sԐ sֱ p Ľ֡. K c֗h bӶn này xӶy ra khi m t֥ s֝  các yԒu t  ֝vǫ mô 

xӸu làm các th֗ trҼ֩ng trên thԒ gi i֧ sֱ p Ľ֡. 

 

Hiện tại VN Index đang tại sóng thứ cấp 3 (thuộc sóng 1 của phân đoạn 3 sóng chính 3). Điểm 

kết thúc hợp lý cho bước sóng thứ cấp 3 này là quanh mức 540-560. Sóng điều chỉnh ngắn sẽ 

tiếp theo và sóng 5 thứ cấp kết thúc quanh mức 600-625. 

 

 

 

VN Index 1Y forecast - Fractal 3 - update January 28, 2010

430

728

613

1166

896

1456

430

614

543

885

718

1064

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Dec-

09

Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-

10

Jun-10 Jul-10 Aug-

10

Sep-

10

Oct-10 Nov-

10

Dec-

10

Jan-11 Feb-11

Optimistic (30%)

Realistic (65%)



 Research   Bản Tin Phân Tích Kĩ Thuật 
 

   

Page 3 

Hi n֓ th cֽ   

   Các sóng 
th  ֵcӸp   Th cֽ tԒ 

D c֗h 
chuyԜn Delta 

430   430 

  520 1 530 90 -10 

495 2 478 25 17 

560 3 

   535 4 

   614 5 

    

 

VN Index, phӺn 4 - Các thông tin liên quan  

Di n֑ biԒn th  ֗trҼ֩ng cŁn c ֵtrên hi u֓ suӸt trung b³nh trong  10 ng¨y t²nh ĽԒn 

08/03/2010 
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Trong hiệu suất 10 ngày, lưu ý rằng 12 ngành, 3 nhóm ngành và danh mục đầu tư của SBSC 

hiện đang cao hơn hiệu suất của trung bình index. Điều này cho thấy mức tăng trung bình 

của tất cả các cổ phiếu một lần nữa cao hơn mức tăng bình quân gia quyền của index 

 

D  ֻli u֓ YTD phía trên cho thӸy nhóm ngành v֝ n hóa nh֛  Ľang cho hi֓ u suӸt dӾn ĽӺu. 
 

Nhóm ngành v֝ n hóa nh֛  Ľang cho hiu֓ suӸt hҺn 130% trung bình index. 

Nhóm ngành v֝ n hóa trung bình Ľang cho hiu֓ suӸt hҺn 40% trung bình index. 

Nhóm ngành v֝ n hóa lớn Ľang cho hiu֓ suӸt thӸp hҺn 17% trung bình index. 

 

Ngành ngân hàng – vẫn đang trong chu kỳ giảm tính đến 25/02/2010 (Có khả năng phục hồi 

trong Qúy 3/2010) 

Ngành bảo hiểm – vẫn đang trong chu kỳ giảm tính đến 01/03/2010 (Có khả năng phục hồi 

trong Qúy 2/2010) 

Ngành tiện ích – ngành điện đang trong chu kỳ giảm tính đến 04/03/2010, nhóm ngành gas và 

nước đang nằm trong vùng đáy  tính đến 04/03/2010 (Có khả năng phục hồi trong Qúy 2/2010) 

 

Các cổ phiếu có diễn biến được lưu ý:  

 

DӺu và Gas (PVC, PLC, PVD, PVS, SFC) 

Ngành chứng khoán vốn hóa lớn và trung bình (SSI, SHS, HCM) 

Ngành công nghiệp (VIS, SMC, HLA, HSG, PHT và HPG) 

 

BӶng theo dõi các c֡ phiԒu quá bán:  

 

Ngành kỹ thuật (FPT và ST8) 

Ngành nguyên li֓ u hóa chӸt (BMP, DPR, HAI, HRC, NTP, PHR, TRC, TTP) 

 

 

VN Index, phӺn 5- Tóm tԂt và kԒt luԀn  

 

T  ַcác ch֕ s֝  phân tích dài hӴn, di n֑ biԒn th  ֗trҼ֩ng cho thӸy phӺn thҼn֫g mang lӴi  

phù h p֯ v i֧ nh nֻg r iֳ ro có thԜ xӶy ra. Trong ngԂn hӴn, tình hình hi n֓ tӴi là tŁng 

trҼ֫ng. LҼu Ĩ rԄng khi ngành mֵ c v֝ n hóa trung bình và nh֛  bԂt ĽӺu biԒn Ľ֥ng, nԒu 

ĽiԚu n¨y kh¹ng ĽҼc֯ phӶn Ӷnh ֫  ch  ֕s֝  VN Index tr  ַkhi s  ֽbiԒn Ľ֥ng này quá l֧ n.  

Theo các quy luԀt c aֳ chúng tôi vԚ th  ֗trҼ֩ng tŁng trҼn֫g cho thӸy rԄng xu hҼn֧g 
giӶm th  ֵcӸp (r iֳ ro) khi thӸy có sֽ  h  ֣tr  ֯c aֳ ĽҼn֩g 20 EMA, hi n֓ Ľang  ֫m cֵ 502 và 

không xuy°n qua ĽҼn֩g 200 EMA (tӴi m cֵ 488) v¨ xu hҼn֧g tŁng th ֵcӸp (m cֱ tiêu) 
là 614.  
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Theo ph©n t²ch Ľn֗h lҼn֯g cֳ a chúng tôi cho thӸy ngành có m cֵ v n֝ hóa nh֛  Ľang 

dӾn ĽӺu vԚ hi u֓ suӸt. 

 

Trong kԒt luԀn nghiên cֵ u cֳ a chúng tôi cho thӸy c§c nh¨ ĽӺu tҼ c§ nh©n, nh¨ ĽӺu tҼ 

lҼ֧t sóng, t֡  ch cֵ và các qu׃ ĽӺu tҼ c· thԜ tiԒp t cֱ mua vào ֫  th i֩ ĽiԜm hi n֓ tӴi, d aֽ 

tr°n c§c ĽiԜm k׃ thuԀt ĽԜ tham gia và thoát kh֛ i th  ֗trҼ֩ng v¨ ĽӴt ĽҼc֯ các l֯ i nhuԀn 

cao trong quĨ 2 nŁm 2010 và trong cӶ nŁm 2010. 

 

 

Phân tích ngành và cổ phiếu – phần 6 

 

Tổng kết ngành Dầu và Gas: 

 

Trong nhóm ngành Dầu và Gas hiện tại đang có 3 cổ phiếu trong chu kỳ giảm và 2 cổ phiếu 

thuộc chu kỳ tăng.  Điều này cho biết ngành này hiện đang nằm trong vùng đáy.  Theo phân 

tích cơ bản thì các công ty sản xuất khai thác nguyên liệu dầu trong nhóm ngành này hầu hết 

hiện đang có cổ phiếu trong chu kỳ tăng trưởng và các công ty cung cấp dịch vụ ngành này 

đang trong chu kỳ giảm.  Chúng ta có thể nghĩ rằng với mức lạm phát hiện tại, giá dầu cao thì 

các nhà cung cấp dịch vụ dầu khí sẽ hưởng lợi. Điều này có vẻ đúng trong quá khứ, có thể 

trong thập kỷ 70. Nếu bạn tán thành với cách phân tích cơ bản trên, bạn có thể tìm thấy một 

số cổ phiếu giá tốt trong nhóm ngành này. 

 

Cổ phiếu kỹ thuật yêu thích của chúng tôi: PLC 
 

 

 

Nếu bạn mua cổ phiếu này ngày hôm nay thì bạn đang theo đuổi cổ phiếu “nóng”, và đây là 

chiến lược sai lầm. Chiến lược an toàn và sáng suốt là mua vào sau đợt giảm sâu. Với các chỉ 

số kỹ thuật hiện đang trong vùng quá bán, chúng ta có thể kỳ vọng PLC, cổ phiếu dẫn đầu 

nhóm ngành vốn hóa trung bình, giảm trở lại vùng 20 EMA.  Giá dường như đã tăng gấp 3 so 

với mức giá trong tháng 12, do đó sự suy giảm về mức giá tại đường 50 EMA là hợp lý.  

Chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu mua vào từ vùng này.   
 

Khía cạnh khác bạn cũng nên quan sát về PLC là cổ phiếu này tăng gần gấp 3 lần trong khi đó 

các cổ phiếu chủ chốt khác còn lại của thị trường chỉ tăng được vài phần trăm. Có vẻ như các 

nhà đầu tư lớn đang chơi trò chơi ở cổ phiếu này? Điều này rất có thể khi chúng ta nhìn vào 

KLGD trong năm 2010. Phân tích sâu hơn chúng ta sẽ có kết luận cuối cùng về điều này. Có 

thể là các thành viên HĐQT hoặc các quỹ đầu tư đang đầu cơ, hay là kết quả doanh thu hoặc 

có mức EPS hấp dẫn. 
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Cổ phiếu tiếp theo dành cho các nhà đầu tư mạo hiểm. Tôi sẽ giải thích nhà đầu tư mạo hiểm 

là ai và tại sao một số người muốn trở thành nhà đầu tư mạo hiểm. Một nhà đầu tư mạo hiểm 

là người tìm kiếm các cổ phiếu trong lĩnh vực mà nhiều quỹ không thường để tâm đến. Năm 

2009 là cổ phiếu ngành có vốn hóa trung bình và một số ngành có vốn hóa nhỏ. Đặc điểm thứ 

hai của nhà đầu tư mạo hiểm là tìm các cổ phiếu nằm trong vùng quá bán (và giá trị thường bị 

đánh giá thấp). Anh ta sẽ sử dụng phân tích kĩ thuật để tìm ra các cổ phiếu này. Trước khi 

nhà đầu tư mạo hiểm bước vào mua bán, anh ta sẽ xác định trước mức cắt lỗ, thường vào 

khoảng 10% đến 20%. Đổi lại, nhà đầu tư kì vọng cổ phiếu sẽ mang lại lợi nhuận từ 30% đến 

60% để có thể quân bình khoản lỗ nói trên. Thời điểm để nhà đầu tư mạo hiểm tham gia thị 

trường thường là xu hướng tăng thứ cấp. Kĩ năng quản lý nguồn tiền sẽ là yếu tố phân biệt 

người thắng và kẻ thua. Không cần phải giải thích thêm, nhiều tỉ phú thế giới cũng là một 

trong những tay đầu tư mạo hiểm. 

 

 

PVD là cổ phiếu có mức vốn hóa lớn, và dường như đang nằm sâu trong vùng quá bán. 

 

PVD 2008 

 

 

 

Quay lại thời gian tháng 8 năm 2008 là tháng cuối cùng trong năm 2008 mà chúng ta chứng 

kiến mức lạm phát cao (gần 25% trong năm này).  Chúng tôi nhớ rằng vào tháng 7 hay tháng 

8 năm 2008 mọi người đều đề cập đến hay là cảm nhận được sự ảnh hưởng của mức lạm phát 

cao. Lưu ý lúc đó giá cổ phiếu PVD đang ở mức cao là 98.  Cổ phiếu này sau đó giảm xuống 

mức thấp nhất khoảng 40. Sau đó PVD tăng 1 lần nữa lên mức 78 và giảm trở lại mức hiện 

nay khoảng 54. 
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PVD đang bắt đầu chu kỳ tăng ngắn hạn? 

 

 

 

Điều mà chúng ta thấy đầu tiên ở đồ thị trên là đường 5 EMA chuẩn bị cắt đường 20 EMA. 

Nó đã chạm đường này hôm qua và đây là điểm đáng quan tâm khi chúng ta sẽ thấy sự tăng 

vọt trong vài ngày tới. 

 

Điều gì chỉ ra là cổ phiếu đang ở tại vùng đáy hay vùng hỗ trợ mạnh tại 54? Thuyết sóng Elliot 

không thể sử dụng ở đây do sóng 4 đã đi vào vùng của sóng 1. Tuy nhiên biểu đồ tiếp theo cho 

thấy sự phân tán thuận trong đồ thị của MACD. Các bạn cũng có thể xem đồ thị bên dưới 

vùng hỗ trợ mạnh trong năm ngoái là quanh mức 50-55. 

 

Do Ľ· ch¼ng ta c· thԜ kԒt luԀn vùng 50-55 là vùng h֣  tr  ֯mӴnh. Giá hi֓ n tӴi là 61.5 và c֡  

phiԒu Ľang trong chu kȢ tŁng th ֵcӸp. 

LҼu Ĩ rԄng OBV Ľang tŁng l°n t ַĽӺu tháng 2. 
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LƯU Ý: 

Nh nֻg thông tin và nhԀn Ľ֗nh mà SBS cung cӸp tr°n Ľ©y l¨ daֽ tr°n Ľ§nh gi§ caֳ ngҼi֩ viԒt tӴi ng¨y ĽҼa ra bӶn tin. BӶn tin 

này không phֱc vֱ  cho mֱ c Ľ²ch ĽӺu tҼ m¨ ch ֕mang tính chӸt tham khӶo nhԄm gi¼p nh¨ ĽӺu tҼ c· ĽӺy Ľֳ th¹ng tin hҺn trong 

vi c֓  ra quyԒt Ľn֗h và có thԜ thay Ľi֡ bӸt cֵ  lúc nào mà không cӺn th¹ng b§o trҼc֧. Thông tin trong bӶn tin này dֽ a trên 

nhֻ ng thông tin có sԈn ĽҼc֯ thu thԀp tַ  nhiԚu ngu֟ n m¨ ĽҼc֯ tin l¨ Ľ§ng tin cԀy, do Ľ· Ľ ֥chính xác và hoàn hӶo kh¹ng ĽҼc֯ 

ĽӶm bӶo. SBS không ch֗u trách nhi֓m cho nhֻ ng khoӶn l  ֣trong ĽӺu tҼ khi s ֹd nֱg nhֻ ng thông tin trong bӶn tin này. 

Kết luận sơ bộ: 

 

M cֱ tiêu dài hӴn 98 (tŁng 59%) 

M cֱ tiêu trung hӴn (tŁng 27%) 

Giá hi֓ n tӴi 61.5 
 

Phân tích t֡ng h֯ p th֗  trҼn֩g cֳ a chúng tôi cho biԒt ch֕  s֝  VN Index hi֓ n tӴi Ľang  ֫m cֵ 

521 Ľang hҼn֧g t֧ i m cֱ tiêu gӺn nhӸt l¨ 614 (tŁng 18%) trҼc֧ khi có sֽ  ĽiԚu ch֕nh mӴnh. 
 

M cֵ cԂt l  ֣lӺn lҼt֯ là 55 và 50 và mֵ c này cӺn ĽҼc֯ tŁng l°n khi gi§ c ֡phiԒu Ľi l°n. 
 

ņ֝ i v i֧ c§c nh¨ ĽӺu tҼ c· khӶ nŁng chu֗ rֳ i ro cao, Ľ©y l¨ mcֵ gi§ ĽԜ tham gia th  ֗trҼn֩g.  

Nh¨ ĽӺu tҼ n¨y c· thԜ sֹ  d nֱg các chiԒn lҼc֯ thu nhԀn khác nhau và h֙ có thԜ tham gia th֗ 

trҼn֩g bӸt kȢ lúc nào.   

 

VԚ khía cӴnh tích cֽ c, khi Ľ« tham gia th֗ trҼ֩ng nh¨ ĽӺu tҼ mӴo hiԜm thҼn֩g xem xét các 

vӸn ĽԚ nhҼ:  

1. Giá nԄm tr°n ĽҼn֩g 200 EMA 

2. ņҼ֩ng 5 EMA nԄm tr°n ĽҼn֩g 50 EMA 

3. ņҼ֩ng 20 EMA nԄm tr°n ĽҼn֩g 50 EMA 

4. ņҼ֩ng 5 EMA nԄm tr°n ĽҼn֩g 200 EMA 
 

NԒu nhֻ ng ĽiԚu trên không xӶy ra hay không có khӶ nŁng xӶy ra, nh¨ ĽӺu tҼ mӴo hiԜm sԐ 

xem x®t ĽԜ thoát ra kh֛i th  ֗trҼn֩g v֧ i m cֵ l  ֣thӸp hay mֵ c l i֯ nhuԀn thӸp. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


